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	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ 
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	Liên chi đoàn

	1
	Lê Khắc Phúc
	CBGV
	Bí thư
	0912121362
	phucknhhuaf@gmail.com 

	2
	Lục thị Điều
	R19
	Phó bí thư
	0973791239
	lucdieu1601@gmail.com

	3
	Ngân Văn Khánh
	R19
	ủy viên
	01662898117
	vankhanhr19@gmail.com



	4
	Phan Thị Thúy Ni
	BVTV43
	ủy viên
	01649824269
	phanthithuyni@gmail.com

	5
	Nguyễn xuân Thành
	KHCT44
	ủy viên
	01672336800
	xuanthanhkhct@yahoo.com

	6
	Y Tài
	R20
	ủy viên
	0987087510
	tai_gianghia@yahoo.com.vn

	7
	Ngô thị quỳnh Phương


	KHCT45
	ủy viên
	01224412150


	quynhphuong.chien@gmail.com


	8
	Hồ văn Tâm
	R20
	ủy viên
	
	

	9
	Võ văn Việt
	Bvtv45
	ủy viên
	01663405546
	Vovanviet2610@gmail.com

	10
	Lê đình tuấn Vũ
	NH45
	ủy viên
	01693034028
	tuanvunh45@gmail.com

	11
	Đỗ tấn Nhân
	Cđtt45
	ủy viên
	01647145199
	dotannhan@gmail.com

	12
	Đinh Thị Hương Xuân
	CBGV
	ủy viên
	
	

	Chi đoàn CBGV

	

	1
	Trần Minh Quang
	CBGV
	Bí thư
	0914458487
	minhquang83@yahoo.com

	2
	Lê Khắc Phúc
	CBGV
	Phó bí thư
	0912121362
	phucknhhuaf@gmail.com

	3
	Đàm Thị Huế
	CBGV
	Ủy viên
	0922244669
	huehuaf85@gmail.com

	Chi đoàn sinh viên

	1
	Hồ văn Cu
	R19
	Bí thư
	01688684686
	

	2
	Hồ văn Ôn
	R19
	Phó bí thư
	01646713536
	

	3
	Lục thị Điều
	R19
	ủy viên
	0973791239
	lucdieu1601@gmail.com

	4
	Phan Thị Thúy Ni
	BVTV43
	Bí thư
	01649824269
	phanthithuyni@gmail.com

	5
	Nguyễn Bá Đức
	BVTV43
	Phó bí thư
	01656262353
	baducbvtv43@gmail.com

	6
	Nguyễn Đình Đức
	BVTV43
	Ủy viên
	0978194882
	dinhduc.bv43@gmail.com

	7
	Hoàng thị hương An
	KHCT43
	Bí thư
	01649824705
	Huongan91@gmail.com

	8
	Trần Sinh
	KHCT43
	Phó bí thư
	01649824474
	sinhtran05@yahoo.com

	9
	Nguễn bá Trung
	KHCT43
	ủy viên
	01649822425
	batrungđhnl@gmail.com

	10
	Nguyễn xuân Thành
	KHCT44
	Bí thư
	01672336800
	xuanthanhkhct@yahoo.com

	11
	Nguyên hữu Đức
	KHCT44
	Phó bí thư
	01668848140
	huuduckhct44@gmail.com

	12
	Phạm thị Mùi
	KHCT44
	ủy viên
	0984885169
	

	13
	Phan văn Hải
	Cđtt44
	bi thư
	01698663529
	phanvanhai@gmail.com

	14
	Đàm thị Thủy
	Cđtt44
	Phó bi thư
	0982425971
	Bethuy9x@gmail.com

	15
	Nguyễn thị Thảo
	Khct45a
	Bí thư 
	0974581547
	thuthaokhct@gmail.com

	16
	Lê minh Tuấn
	Khct45a
	Phó bí thư
	0989737600
	Leminhtuankhct45@gmail.com

	17
	Nguyễn thị Nam
	Khct45a
	ủy viên
	01632143083
	Nam.khct45@gmail.com

	18
	Nguyễn văn Phương
	Khct45b
	Bí thư
	01674219215
	Nganvanphuongkhct45@gmail.com

	19
	Dương thị thái Bảo
	Khct45b
	Phó bí thư
	01676559209
	thaibaokhct@gmail.com

	20
	Ngô thị quỳnh Phương


	KHCT45
	ủy viên
	01224412150


	quynhphuong.chien@gmail.com


	21
	Võ văn Việt
	BVTV45
	Bí thư
	01663405546
	vovanviet@2610@gmail.com

	22
	Nguyễn Diệu Linh
	Bvtv45
	P. Bí thư
	01668835803
	nguynlinhbvtv@gmail.com

	23
	Chí Thức
	Bvtv45
	ủy viên
	01688759638
	Vodanhkhach75@gmail.com

	24
	Phạm văn Chay
	NH45
	Bí thư
	01676067121
	Vanchaynh45@gmail.com

	25
	Trương viết Bảy
	Nh45
	Phó bí thư
	01696055811
	

	26
	Nguyễn thị Quỳnh
	NH45
	ủy viên
	01677592149
	

	27
	Phạm văn Hải
	CĐTT44
	Bí thư
	01689663529
	Phanvanhai92@gmai.com

	28
	Đàm thị Thủy
	CĐTT44
	Phó bí thư
	0982425917
	bethuy9x@gmail.com

	29
	Ngô quốc Hiếu
	CĐTT45
	Bí thư
	0983100830
	Hieuhang112@gmail.com

	30
	Phạm thị Tân
	CĐTT45
	Phó bí thư
	01679870323
	

	31
	Đỗ tấn Nhân
	CĐTT45
	ủy viên
	
	dotannhan@gmail.com

	32
	Nguyễn văn Tâm
	CĐTT46
	Bí thư
	01659402644
	

	33
	Trương thị thanh Hiếu
	CNRHQ46
	Bí thư
	01667890632
	

	34
	Hoàng văn Quốc
	CNRHQ46
	Phó bí thư
	01644605696
	

	35
	Trần thị Quỳnh
	CNRHQ46
	ủy viên
	01685581142
	

	36
	Nguyễn Ngọc Kim Lan
	Khct46
	Bs thư
	0935930871
	

	37
	Văn anh Hiệp
	Khct46
	Phó bí thư
	01694239383
	

	38
	Lê thị mỹ Nhung
	Khct46
	ủy viên
	01202357596
	

	39
	Phạm văn Lương
	Bvtv46
	Bí thư
	01659151549
	


TM. BCH LIÊN CHI ĐOÀN

             BÍ THƯ
                đã ký

         Lê Khắc Phúc

